
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LICH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Tháng

Ngày 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 11 12 18 19 25 26

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T7 CN T7 CN T7 CN

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 G_TDTT trường học LT 30 G C Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ4 Đ4 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 N
G

H

Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

2 G_Quản lý TDTT quần chúng LT 30 G T Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ4 Đ4 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

3 GHYQ_Y học TDTT LT 45 GHYQ T Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ5 Đ5 Đ3 Đ2 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

4 H_Sinh hóa TDTT               LT 30 H C Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ4 Đ4 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

5 H_Hồi phục Thể thao LT 30 H T Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ4 Đ4 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

6 Y_Kiểm tra y học LT 60 Y C Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4

7 Y_Hồi phục Thể thao LT 45 Y C Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ5 Đ5 Đ3 Đ2 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

8 Y_Phục hồi CN& vật lý trị liệu LT 60 Y T Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4

9 Q_Tâm lý học quản lý LT 30 Q C Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ4 Đ4 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

10 Q_Kế hoạch hóa TDTT LT 30 Q T Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ4 Đ4 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

11 Q_Xã hội học TDTT LT 30 Q C Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ5 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

12 Q_Kinh tế học TDTT 1 LT 30 Q T Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ4 Đ4 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

13 Q_QL sân bãi, công trình TDTT LT 45 Q C Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ5 Đ5 Đ3 Đ2 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

14 GHQ_Tâm lý học TDTT LT 30 GHQ T Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ4 Đ4 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

15 GHYQ_Sinh lý TDTT 1 LT 30 GHYQ T Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ4 Đ4 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

16 GQ_LL&PP Giáo dục thể chất 1 LT 30 GQ C Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ5 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

17 HYQ_Đo lường Thể thao LT 30 HYQ T Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ5 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

18 GQ_Văn hóa thể thao LT 30 GQ T Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ5 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

19 Q_Kinh tế học TDTT 2 LT 30 Q T Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ5 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

20 H_LL&PP HLTT 1 LT 30 H T Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ5 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

21 Y_LL&PP Giáo dục thể chất LT 30 Y C Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ5 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

22 Y_Bệnh học Nội khoa LT 30 Y T Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ5 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

23 Y_Sinh lý huấn luyện LT 30 Y T Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ5 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

24 GHYQ_ĐLCM của Đảng CS Việt Nam LT 45 GHYQ T Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ5 Đ5 Đ3 Đ2 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

25 GHYQ_Tư tưởng HCM LT 30 GHYQ C Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ5 Đ5 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

26 GHYQ_Tâm lý học đại cương LT 30 GHYQ T Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ5 Đ5 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

27 GHYQ_Thống kê toán học LT 30 GHYQ C Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ5 Đ5 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

28 Y_Xoa bóp Thể thao 1 LT 45 Y T Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ2 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

29 Y_Giải phẫu vận động LT 60 Y T Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4

30 Y_Sinh cơ TDTT LT 45 Y T Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ2 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

31 Q_Quản lý TDTT quần chúng LT 30 Q C Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ5 Đ5 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

32 Q_Quản lý TTTT cao LT 30 Q T Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ5 Đ5 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

33 GHYQ_NLCB CN Mác - Lê nin 1 LT 30 GHYQ T Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ5 Đ5 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

T.6 T.7 T.8

Tháng 1-2023 Tháng 2-2023

Buổi 
học

Tuần 49 Tuần 50 Tuần 51 Tuần 52 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3

TIẾN TRÌNH KỲ HỌC PHỤ TẾT 2023 (Các môn Lý thuyết)

TT Tên học phần
LT/
TH

Số
tiết

Khoa

Tháng 12-2022



Tháng

Ngày 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 11 12 18 19 25 26

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T7 CN T7 CN T7 CN

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

T.6 T.7 T.8

Tháng 1-2023 Tháng 2-2023

Buổi 
học

Tuần 49 Tuần 50 Tuần 51 Tuần 52 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3
TT Tên học phần

LT/
TH

Số
tiết

Khoa

Tháng 12-2022

34 GHYQ_Ngoại ngữ 1 (T.A) LT 45 GHYQ C Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ2 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

35 GHYQ_Ngoại ngữ 1 (T.TQ) LT 45 GHYQ C Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ2 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ3 Đ5 Đ5

36 GHYQ_Vệ sinh TDTT LT 30 GHYQ T Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ5 Đ5 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

37 Q_Khoa học quản lý 1 LT 30 Q T Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ2 Đ3 Đ3 Đ3 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ2 Đ3 Đ4 Đ4 Đ4 Đ4 Đ5 Đ5 Đ3 Đ4 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ5 Đ4 Đ5 Đ5

Đ2: Đợt 2
Đ3: Đợt 3

Đ4: Đợt 4

Đ5: Đợt 5

Mầu Đ Thi lần 1

Mầu Đ Thi lần 2

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 10 năm 2022
BAN GIÁM HIỆU PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH VÀ HTQT

PGS. TS. ĐỖ HỮU TRƯỜNG TS. TRẦN TRUNG

16h00 Ngày 16/12/2022

(Đã ký)(Đã ký)

Đ3 Đ4 Đ5
16h00 Ngày 23/11/2022 16h00 Ngày 25/11/2022 16h00 Ngày 30/11/2022 16h00 Ngày 07/12/2022 16h00 Ngày 30/11/2022 16h00 Ngày 02/12/2022 16h00 Ngày 08/12/2022

Thời gian đăng ký (Hoàn thành trước) Thời gian đóng kinh phí học (Hoàn thành trước)
Đ2 Đ3 Đ4 Đ5 Đ2


